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TỜ TRÌNH

Về việc lập kế hoạch xây dựng hệ thống đánh giá năng lực (KPIs) tại trường

Kính gửi: 
Thầy Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM

Theo chỉ đạo của Thầy Hiệu trưởng, một số thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng hệ thống đánh giá năng lực (KPIs) của Trường, gồm: 

1 - Cô Đinh Hồng Minh, Phó Hiệu trưởng, Phó Ban Chỉ đạo, 

2 - Thầy Nguyễn Chí Nhân, Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Thư ký Ban chỉ đạo.

3 - Thầy Lê Xuân Thiện, Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng TCHCTH, thành viên Ban chỉ đạo, 

Các Thầy Cô đã làm việc với  TS. Phùng Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm phát triển khoa học quản lý và công nghệ ứng dụng (ATEM) thuộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng, thời gian là 14g ngày 17/7/2018, tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. HCM về kế hoạch xây dựng hệ thống đánh giá năng lực (KPIs) của Trường. 

Theo tư vấn của TS. Tuấn, nay kính trình Thầy Hiệu trưởng việc lập kế hoạch và triển khai xây dựng hệ thống đánh giá năng lực (KPIs) tại trường, dự kiến áp dụng từ tháng 11/2018 (sau khi thống nhất trong Hội nghị Cán bộ - Viên chức năm học 2018 – 2019), cụ thể như sau: 

A. Về xác lập mục tiêu, chiến lược
Mục đích: Đây là phần mở đầu làm cơ sở cho việc đo lường hiệu quả làm việc của từng cá nhân, đơn vị và nhà trường. Sau khi phần này được triển khai, sẽ có hệ thống mục tiêu hoàn chỉnh, giúp thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị  trong việc thực hiện mục tiêu nhà trường.
1. Chiến lược, mục tiêu của Nhà trường

Trường cần xác định mục tiêu dài hạn nhất có thể, từ đó phân ra lộ trình trung hạn và ngắn hạn theo mục tiêu phát triển từng trường

· Theo Kế hoạch phát triển trường

· Theo tiêu chí trường chất lượng cao

· Theo tiêu chuẩn nghề trọng điểm (quốc tế, khu vực, quốc gia)

Cụ thể xác lập bảng mục tiêu về

· Chuẩn nhà trường đạt được / năm đạt

· Chuẩn ngành / khoa đạt được / năm đạt

· Các mục tiêu có chỉ số cụ thể về:

· Đội ngũ

· Cơ sở vật chất

· Quy mô đào tạo

· Hiệu suất đào tạo, tỷ lệ SV có việc làm đúng chuyên ngành

· Chuẩn đầu ra của SV

· Chương trình đào tạo
· Đổi mới phương pháp giảng dạy

· Quản trị nhà trường

· Tài chính

· Văn hóa nhà trường

· Môi trường sư phạm

· Sự hài lòng của HSSV và PHHS

· Kiểm định chất lượng

· ….

2. Xác định tiêu chí chủ yếu dành cho KPI cá nhân với các nội dung:
- Nguyên tắc này được xây dựng dựa trên những tiêu chí như sau:

+ Xây dựng các tiêu chí về phẩm chất, thái độ, hành vi

+ Xây dựng thang điểm dành cho KPI cá nhân

+ Xây dựng và đề xuất tỷ lệ (trọng số) theo nhóm tiêu chí

- Quỹ thời gian của từng cá nhân là như nhau, vấn đề không phải có bao nhiêu thời gian để hoàn thành mục tiêu, mà chính là ở cách thức sử dụng thời gian tốt nhất. Mỗi cá nhân phải nhận định năng lực bản thân, phân tích những điểm mạnh, điểm yếu đối với mục tiêu mình đang đảm nhiệm. Từ đó, thiết lập cho mình mục tiêu chính xác theo nguyên tắc SMART. 

S - Specific: Cụ thể, rõ ràng và dễ hiểu

M - Measurable: Đo đếm được

A - Achievable: Có thể đạt được bằng chính khả năng của mình

R - Realistic: Thực tế, không viển vông

T - Time bound: Thời hạn để đạt được mục tiêu đã vạch ra

Thực hiện phần này, đơn vị và nhà trường sẽ có định hướng đánh giá KPI hàng tháng dành cho nhân viên, qua đó Nhà trường sẽ có sở sở để phối hợp với các Trưởng đơn vị  thực hiện công tác đánh giá nhân viên sau này.

3. Xây dựng hệ thống đánh giá KPIs

+ Xây dựng bảng KPIs cho nhà trường

+ Xây dựng bảng KPIs cho từng đơn vị

+ Xây dựng bảng KPIs cho từng cá nhân viên chức ( theo hàng tháng)

Phần này là xây dựng hệ thống đánh giá cho từng đơn vị. Xác định cách thức đo lường, xác định chuẩn trọng số, mục tiêu cho  cấp nhà trường, đơn vị và viên chức. Sau khi phần này được triển khai, nhà trường sẽ có hệ thống đánh giá hoàn chỉnh, có các form biểu mẫu để thực hiện đánh giá.

B. Nội dung kế hoạch và lộ trình thực hiện 

1. Nội dung kế hoạch: Từ mục tiêu chung xây dựng thành các mục tiêu, chiến lược trung hạn, ngắn hạn, từng năm; phân các mục tiêu về đơn vị thực hiện. Khi hình thành mục tiêu chung, mục tiêu của đơn vị và triển khai thực hiện cần sự đồng thuận của cán bộ chủ chốt, cam kết của các cán bộ chủ chốt
· Cam kết thời gian hoàn thành, có giải pháp thực hiện mục tiêu cần đạt của đơn vị

· Nếu hết thời gian cam kết đơn vị không đạt thì Trưởng đơn vị và CB chủ chốt của đơn vị đánh giá loại không hoàn thành nhiệm vụ
1.1. Xác định chủ thể xây dựng KPI 

- Chủ thể xây dựng KPI có thể là lãnh đạo nhà trường, quản lý các đơn vị. Yêu cầu các vị trí này phải là người có chuyên môn cao, nắm rõ được mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị hay dự án thực hiện. Đồng thời cũng phải phải hiểu rõ về KPI.
- Để đảm bảo được tính thống nhất, hiệu quả thì cũng cần nhận được sự góp ý từ các bộ phận, cá nhân liên quan.

1.2. Xác định rõ chức năng - nhiệm vụ của các bộ phận: Xác định rõ chức năng - nhiệm vụ của từng bộ phận, từng vị trí làm việc, từng dự án để xây dựng nên một hệ thống chỉ số KPIs
1.3. Xác định rõ vị trí chức danh, nhiệm vụ của từng chức danh, vị trí: Mô tả rõ ràng công việc của từng cá nhân. Nêu rõ trách nhiệm của từng chức danh một cách rõ ràng cụ thể.

1.4. Xác định chỉ số hiệu suất cốt yếu KPIs

- Chỉ số của nhóm bộ phận: Xây dựng dựa trên cơ sở của chức năng, nhiệm vụ của từng nhóm, bộ phận.

- Chỉ số các nhân: Được xây dựng dựa trên các KPIs cá nhân theo đúng yêu cầu về tiêu chí SMART.

- Xây dựng kỳ đánh giá từng chỉ tiêu cụ thể.

1.5. Xác định rõ ràng khung điểm cho kết quả: Mỗi chỉ số sẽ có mức độ điểm khác nhau, phụ thuộc vào mức độ hoàn thành công việc được đề ra.

1.6. Đo lường, tổng kết, điều chỉnh

Dựa trên những khung điểm kể trên, nhà quản lý, trưởng bộ phận… sẽ tổng kết lại tổng điểm cũng như đưa ra kết luận, đồng thời từ đó đưa ra những điều chỉnh phù hợp hơn.

1.7. Sử dụng công cụ SMART để xây dựng KPIs: Công cụ này không phải là những yêu cầu bắt buộc nhưng lại là những yêu cầu có tính quyết định đến việc thành công của hệ thống đánh giá theo KPI. SMART được xem như là các tiêu chí để đánh giá KPI có khả năng đáp ứng mục đích của nhà quản lý hay không. 

2. Nhân sự thực hiện
· Nhân sự cấp cao: cần sự quyết tâm và chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo cao nhất. Cần sự đồng lòng, phấn đấu, cam kết của tập thể lãnh đạo (Đảng ủy, BGH)

· Nhân sự cấp trung: Cần sự quyết tâm và nổ lực của CB chủ chốt toàn trường, tìm giải pháp thực hiện các mục tiêu của đơn vị được giao (Ban Chỉ đạo)
· Nhân sự nghiệp vụ KPIS

· Nhiệm vụ: Trường cử 2 nhân viên (P. Nhân sự và P. Kiểm định) đi đào tạo về KPIS, 2 nhân viên này sẽ giúp trường và giúp các đơn vị hoàn tất hồ sơ KPIS tại đơn vị và toàn trường (mô tả vị trí, xác định tiêu chí đánh giá, cách đánh giá,…)

· Đào tạo: Theo học khóa đào tạo khoảng 6 tháng

· Nhân sự chuyên môn (GV) và nhân sự nghiệp vụ (NV): hiểu rõ miêu tả công việc của bản thân và các mục tiêu bản thân cần đạt để xác định

· Trách nhiệm

· Hướng phấn đấu

· Hoàn thiện bản thân

· Hiểu rõ mục tiêu của đơn vị và trường để góp công sức của bản thân

3. Lộ trình thực hiện: 

- Trước 25/7/2018: Xin chỉ đạo của lãnh đạo Nhà trường về việc triển khai kế hoạch xây dựng hệ thống đánh giá năng lực thực hiện (KPIs)

- Dự kiến trong tháng 8/2018 nhà trường sẽ ký hợp đồng tư vấn với Trung tâm ATEM để triển khai thực hiện KPIs

- Trước 15/8/2018: Căn cứ chiến lược phát triển trường và chương trình hành động của trường,  lãnh đạo Nhà trường xác lập các mục tiêu phấn đấu (chỉ số, định lượng) của trường, và phân bổ cho từng đơn vị trong thời gian từ T11/2018 – T12/2020.

- Trước 20/8/2018: Thống nhất với Trưởng đơn vị trực thuộc trường về mục tiêu và hệ thống chỉ tiêu giao cho đơn vị.
- Dự kiến 20/8/2018 đến 31/8/2018: Trung tâm ATEM tập huấn cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của trường về nội dung hệ thống đánh giá năng lực thực hiện (KPIs), 2 ngày, kinh phí 40.000.000đ

- Trước 15/9/2018: Trưởng đơn vị cùng cá nhân CBGVNV, với sự hỗ trợ của các phòng chức năng liên quan, xây dựng bản mô tả công việc của từng cá nhân. 

- Trước 30/9/2018: Trên cơ sở bản mô tả công việc của từng cá nhân, thống nhất chỉ tiêu, định lượng (tỷ lệ % hoàn thành  mục tiêu) để đánh giá năng suất công việc của từng cá nhân theo tháng/học kỳ/năm học/ từ T11/2018 – T12/2020

- Trước 10/10/2018: Trên cơ sở tư vấn của Thường trực Hội đồng thi đua Nhà trường, Ban Chỉ đạo xây dựng hệ thống đánh giá năng lực thực hiện (KPIs) và Hội đồng thi đua Nhà trường họp, thống nhất thông qua việc trả thu nhập tăng thêm cho cá nhân CBGVNV (thi đua hàng tháng, học kỳ, năm học) dựa vào kết quả đánh giá năng lực thực hiện của từng cá nhân. 

- Sau 10/10/2018, đưa nội dung triển khai hệ thống đánh giá năng lực thực hiện của từng cá nhân và dùng làm căn cứ để trả thu nhập tăng thêm cho cá nhân CBGVNV vào hệ thống văn kiện Hội nghị Cán bộ - Viên chức của trường để thống nhất trong Hội nghị.

- Triển khai thực hiện sau khi các văn kiện của Hội nghị Cán bộ - Viên chức năm học 2018 – 2019 có hiệu lực. 

- Sau khi triển khai thực hiện, hàng năm, Ban Chỉ đạo xây dựng hệ thống đánh giá năng lực (KPIs) của Trường và 2 nhân viên được cử đi học nghiệp vụ KPIs tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống cho phù hợp với điều kiện thực tế và mục tiêu phát triển của trường. 

4. Kết quả Nhà trường, đơn vị và cá nhân CBGVNV sẽ đạt được khi thực hiện hệ thống đánh giá năng lực KPIs:

Sau khi triển khai hệ thống KPIs,  lãnh đạo nhà trường và cá nhân viên chức sẽ thấy rõ những điều cần cải tiến, những vị trí cần thay đổi hoặc có giải pháp hỗ trợ kịp thời để từng cá nhân phát triển hoàn thiện bản thân mình theo thời gian để đáp ứng nhu cầu công việc, cụ thể nhà trường sẽ đạt được:

+  Nhà trường sở hữu một trong những công cụ quản trị tiên tiến nhằm đạt các mục tiêu chiến lược của trường, đồng thời đánh giá kết quả công tác của cá nhân CBGV thông qua việc đo lường, làm cơ sở để phát triển cá nhân và tập thể, làm cơ sở để Nhà trường trả thu nhập tăng thêm cho cá nhân CBGVNV một cách công bằng và hợp lý.

+ Nhà trường, đơn vị và cá nhân CBGVNV có hiểu biết về các công cụ quản trị tiên tiến, thực hành được phương pháp xác lập mục tiêu, lập kế hoạch hành động và kế hoạch phát triển của bản thân cũng như của đơn vị một cách khoa học.

+ Toàn thể CBGVNV của trường sẽ hiểu rõ và đồng lòng thực hiện các mục tiêu chung của trường.

+ Có đủ thông tin ghi nhận sự đóng góp của từng vị trí công việc, đánh giá được mức độ hoàn thành công việc của cả hệ thống từ nhà trường đến từng đơn vị và đến cá nhân CBGVNV.

+ Xây dựng cho mỗi CBGVNV tư duy mới và ý thức trách nhiệm cao, hiểu biết và áp dụng tốt phương pháp chủ động triển khai công việc của cá nhân, giảm phụ thuộc vào cấp quản lý.

    C. Những khó khăn có thể gặp khi áp dụng KPIs
KPIS áp dụng tại trường nhằm mục đích xây dựng và phát triển Nhà trường đúng hướng, đạt những mục tiêu dài hạn, nên trường cần có các mục tiêu, chiến lược rõ ràng và khả thi để hướng tới, trên cơ sở các mục tiêu chiến lược, mới phân bổ mục tiêu cho mỗi đơn vị và đến từng cá nhân.
Biện pháp, giải pháp: Phải tìm được cách làm sao cho nhận được sự đồng thuận và theo đuổi của cán bộ lãnh đạo và cán bộ chủ chốt, của đội ngũ CBGVNV để khi thực hiện, bảo đảm luôn  trung thành với mục tiêu đã chọn, quyết tâm theo đuổi để thực hiện trong nhiều năm
Khi thực hiện đánh giá hiệu suất làm việc, kết quả nhận được sẽ có nhiều nội dung không như mong muốn, sẽ có những cá nhân có hiệu suất làm việc thấp (được đánh giá thấp) sẽ khó chịu, bất hợp tác, tố cáo,… nên trước khi thực hiện, phải có sự đồng thuận của đa số và phải có các cam kết, thỏa thuận của từng cá nhân và đơn vị về nội dung thực hiện
Đã thực hiện KPIs thì bắt buộc phải thực hiện đánh giá một cách công bằng giữa các đơn vị, hoặc giữa các cá nhân trong đơn vị. Nếu còn càng nhiều sự đánh giá cảm tính thì hệ thống đánh giá KPIs càng thất bại. Chỉ có thể khắc phục hạn chế này bằng cách quản lý hiệu suất làm việc của đơn vị thông qua đánh giá kết quả công tác (thực hiện mục tiêu được giao) của tập thể đơn vị. Ví dụ: Mục tiêu được giao không đạt thì cán bộ quản lý đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng Nhà trường một cách nghiêm túc. Điều này thúc đầy Trưởng đơn vị phải tìm những người làm được việc để cộng tác với mình, để bảo đảm đơn vị đạt mục tiêu được giao, tránh trường hợp Trưởng đơn vị cân nhắc đề bạt những cá nhân không đủ năng lực mà chỉ có mối quan hệ thân thiết…
Từ đánh giá công khai, chính xác hiệu suất lao động sẽ làm ảnh hưởng đến thu nhập của cá nhân, nên chắc chắn sẽ phát sinh những mâu thuẫn và mất đoàn kết nội bộ. Vì vậy, phải phổ biến để đội ngũ hiểu và thống nhất thực hiện; đưa vào các quy định của trường phù hợp với quy định của nhà nước về việc không hoàn thành nhiệm vụ năm học trong mấy năm thì sẽ thực hiện tinh giảm biên chế.
Do chưa từng thực hiện trong Nhà trường, nên việc xây dựng khung đánh giá toàn diện một cá nhân CBGVNV sẽ gặp nhiều khó khăn, cụ thể sẽ phải dựa vào nhiều tiêu chí khác nhau, về: 
· Bằng cấp

· Cơ sở đào tạo

· Kỹ năng nghiệp vụ, chứng chỉ

· Tham gia đào tạo, bồi dưỡng

· Tham gia hoạt động phong trào

· Thực hiện nội quy, kỷ luật

· Mô tả công việc

· Kết quả công việc tháng/HK/NH

Nên việc xây dựng hệ thống đánh giá năng lực cá nhân sẽ phải hoàn thiện từng bước, rà soát qua từng năm để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp và khoa học.

Trên đây là trình bày về kế hoạch xây dựng hệ thống đánh giá năng lực (KPIs) của Trường. Kính trình và xin ý kiến chỉ đạo của Thầy Hiệu trưởng. 

Trân trọng. 
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